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TÓM TẮT
Cây Chân chim bầu dục (Schefflera elliptica) thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae) là cây tiểu mộc phân
bố nhiều nơi ở Việt Nam. Cây được sử dụng trong dân gian để điều trị các bệnh như đau nhức
gân cốt, trị phong thấp, ung thư và kích thích tiêu hoá. Hiện chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về
thành phần hoá học của cây Chân chim bầu dục ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Vì vậy đây là
lần đầu tiên tiến hành nghiên cứu về thành phần hóa học của loài này giúp cung cấp thông tin
sơ bộ về thành phần hoá thực vật cũng như định hướng cho các nghiên cứu về hoạt tính sinh
học. Lá cây Chân chim bầu dục được phơi khô, nghiền bột và trích kiệt với ethanol 96oở nhiệt
độ phòng. hần dịch chiết được lọc và cô loại dung môi thu lấy cao thô ethanol. Cao thô ethanol
này được chiết lỏng-lỏng lần lượt với -hexane, EtOAc thu được các cao - hexane, cao ethyl acetate.
Từ cao ethyl acetate của lá cây Chân chim bầu dục thu hái ở Tịnh Biên, An Giang đã phân lập
được năm hợp chất, gồm hai phytosphingolipid là 1-O-β -D-glucopyranosyl-(2S,3S,4R,9Z)-2-[(2'R)-
2'-hydroxytetracosanoylamino] -octadec-9-en-1,3,4-triol (1), 1-O-β -D-glucopyranosyl-(2S,3S,4R,9E)-
2-[(2'R)-2'-hydroxyhexa decanoylamino]-octadec-9-en-1,3,4-triol (2), và ba flavonoid là kaempferol
(3), quercetin (4), astragalin (5) bằng phương pháp sắc ký cột pha thường, pha đảo, kết hợp với sắc
ký lớp mỏng. Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định dựa vào dữ liệu khối phổ phân
giải cao một lần HR-ESI-MS, hai lần HR-ESI-MS/MS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1D & 2D NMR, và
kết hợp so sánh tài liệu tham khảo. Đây là lần đầu tiên các hợp chất này (1-5) được phân lập từ loài .
elliptica, cũng như đây là lần đầu tiên hai hợp chất 1, 2 được xác định từ chi Chân chim (Schefflera).
Từ khoá: Chân chim bầu dục, Schefflera elliptica, họ Nhân sâm, phytosphingolipid, flavonoid

MỞĐẦU1

Chân chim bầu dục có tên khoa học là Schefflera el-2

liptica (Bl.) Harms., thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae).3

Trong dân gian cây Chân chim bầu dục được dùng4

điều trị các bệnh như đau nhức gân cốt, trị phong5

thấp, ung thư và kích thích tiêu hoá 1–3. Về hoạt tính6

sinh học, cũng chỉ có công trình của nhóm tác giả7

Nguyễn Thị Thuý Hạnh đánh giá khả năng hiệp lực8

của S. elliptica với S. corymbiformis, S. sp3, và Hồng9

sâm thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae) trên tác dụng10

tăng lực và chịu đựng stress nóng4. Ở Việt Nam,11

nghiên cứu về loài S. elliptica cũng chỉ là khảo sát định12

tính sơ bộ về thành phần hóa học, định lượng saponin13

tổng và cô lập đượcmột sapogenin là acid oleanolic từ14

việc thuỷ phân saponin tổng5. Bài báo này trình bày15

kết quả phân lập và xác định cấu trúc hai phytosph-16

ingolipid và ba flavonoid từ cao ethyl acetate lá Chân17

chim bầu dục.18

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP19

Hóa chất và thiết bị 20

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân đo trên máy Bruker 21

AM600 [600 MHz (1H-NMR) và 150 MHz (13C- 22

NMR)] (sử dụng tetramethyl silane (TMS) làm chất 23

nội chuẩn). PhổHR-ESI-MSvàHR-ESI-MS/MSđược 24

ghi trênmáy LC-X500RQTOF. Sắc ký cột với chất hấp 25

phụ là silica gel pha thường (240-430 mesh), pha đảo 26

RpC18 và các dungmôi n-hexane (H), CHCl3, EtOAc, 27

và MeOH. 28

Đối tượng nghiên cứu 29

Mẫu lá cây Chân chim bầu dục (Schefflera elliptica) 30

thu hái tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam 31

vào tháng 5 năm 2023 được định danh bởi PGS. TS. 32

Đặng Văn Sơn, Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn 33

Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. 34

Chiết xuất và phân lập các hợp chất 35

Bột lá cây Chân chim bầu dục khô (10 kg) được trích 36

kiệt với EtOH 96o, lọc bỏ bã, phần dịch chiết được 37

cô loại dung môi dưới áp suất thấp thu được cao thô 38

EtOH (960 g). Sau đó, cao thô EtOH được thêm 39

Trích dẫn bài báo này: Nghĩa N T, Vân L H, Ngọc D T H, Diễm L H, Phụng N T K, Yến H K, Sơn D V, Phát N
T. Thành phần hóa học của cao ethyl Acetate từ lá cây chân chim bầu dục (Schefflera elliptica). Sci.
Tech. Dev. J. - Nat. Sci. 2025; ():1-8.
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(200 mL) nước, chiết lỏng-lỏng lần lượt với -hexane,40

EtOAc thu được các cao - hexane SEH (220 g), cao41

ethyl acetate SEE (150 g) và dịch nước SEW (70042

g). Cao SEE (150 g) tiến hành sắc ký cột silica gel43

pha thường với hệ dung môi có độ phân cực tăng44

dần -hexane:EtOAc:MeOH ( -hexane:EtOAc 75:25, n-45

hexane:EtOAc 50:50, n-hexane:EtOAc 25:75, EtOAc46

100%, EtOAc:MeOH 90:10, EtOAc:MeOH 80:20, v/v)47

thu được sáu phân đoạn chính SEE.I-VI. Phân đoạn48

SEE.II (27 g) được sắc ký cột silica gel pha thường49

rửa giải với hệ dung môi (H:EtOAc, 30:70 ® 0:100,50

v/v) thu tám phân đoạn nhỏ (SEE.II.1-8). Tại phân51

đoạn SEE.II.4 (4,5 g), tiếp tục sắc ký cột silica gel pha52

thường rửa giải với hệ CHCl3:MeOH (98:2 ® 85:15,53

v/v) thu được hợp chất 3 (10 mg) và hợp chất 4 (1554

mg). Phân đoạn SEE.IV (35 g) được sắc ký cột silica55

gel pha thường với hệ dung môi rửa giải là H:EtOAc56

(25:75 ® 0:100, v/v), và EtOAc:MeOH (90:10 và 80:20,57

v/v) thu được sáu phân đoạn nhỏ (SEE.IV.1-6). Tại58

phân đoạn SEE.IV.2 (3,5 g) tiếp tục sắc ký cột silica59

gel pha thường rửa giải với hệ CHCl3:MeOH (95:5 ®60

85:15, v/v) thu được hỗn hợp 1 và 2 (100 mg). Hỗn61

hợp 1 và 2 (100mg) tiếp tục được tinh chế bằng sắc ký62

cột silica gel pha đảo RpC18 rửa giải bằng W:MeOH63

(70:30, v/v) thu được hợp chất 1 (15mg) và hợp chất 264

(20mg). Tại phân đoạn SEE.IV.3 (6.5 g) tiếp tục sắc ký65

cột silica gel pha thường rửa giải với hệ CHCl3:MeOH66

(95:5® 85:15, v/v) thu được hợp chất 5 (25 mg).67

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN68

Hợp chất 1 dạng bột, màu trắng, tan trong methanol.69

Phổ HR-ESI-MS (ion âm) cho mũi ion phân tử giả70

với m/z [M-H]− 842,6668 ứng với C48H92NO1071

(tính toán 842,6721) hổ HR-ESI-MS (ion dương) cho72

mũi ion phân tử giả m/z [M+H]+ 844,6831 ứng với73

C48H94NO10 (tính toán 844,6878), giúp xác định74

CTPT của 1 là C48H93NO10.75

Phổ 1H-NMR (600 MHz, CD3OD, d ppm, J Hz) và76

13C-NMR (150 MHz, CD3OD, d ppm) (Bảng 1) của77

hợp chất 1 cho các tín hiệu của một proton me-78

thine ở δ H 4,28 (1H, dd d, J = 6,0, 6,0, 3,6 Hz, H-2)79

tương ứng với carbon amidomethine ở δC 51,7 (C-80

2), cùng với carbon carbonyl ở δC 177,1 (C-1’) đặc81

trưng cho liên kết amide bậc hai (>CH-NH-CO) của82

phytosphingolipid6–9. Ngoài ra, phổ HSQC cho thấy83

proton anomer ở δ H 4,31 (1H, d, J = 7,8 Hz, H-1”)84

tương quan với carbon ở δC 104,7 (C-1”) và hai pro-85

ton oxymethylene ở δ H 3,89 (1H, brd, J = 10,8 Hz, H-86

6”a), 3,69 (1H, dd, J = 12,0, 4,8 Hz, H-6”) tương quan87

với carbon ở δC 62,7 (C-6”), xác nhận hợp chất 1 có88

đơn vị đường O-β -D-glucopyranose (Glc). Phổ 13C-89

NMR của hợp chất 1 kết hợp với DEPT cho thấy còn90

có hai carbon olefine ở δC 131,0 (C-9), 130,8 (C-10),91

hai carbon methylene ở δC 28,4 (C-8), 28,3 (C-11), 92

cho thấy hợp chất 1 có dây acid béo mang nối đôi có 93

cấu hình Z 6,9. Phổ HMBC (Hình 1A) của hợp chất 94

1 cho thấy các tương tác giữa proton oxymethine ở 95

δ H 4,04 (1H, dd, J = 7,8, 4,2 Hz, H-2’) với carbon car- 96

bonyl ở δC 177,1 (C-1’), proton oxymethylene ở δ H 97

4,07 (1H, dd, J = 10,8, 6,6 Hz, H-1a), 3,84 (1H, dd, 98

J = 10,8, 4,2 Hz, H-1b) với ba carbon ở δC 69,9 (C- 99

1), 51,6 (C-2), 75,5 (C-3); proton oxymethine ở δ H 100

3,62 (1H, dd, J = 6,0, 6,0 Hz H-3) với ba carbon ở 101

δC 69,9 (C-1), 51,7 (C-2), 73,0 (C-4). Bên cạnh đó, 102

phổ COSY (Hình 1A) của 1 cho thấy sự tương quan 103

giữa H-1a (δ H 4,07), H-1b (δ H 3,84), H-3 (δ H 3,62) 104

với H-2 (δ H 4,28), giữa H-3 (δ H 3,62) với H-4 (δ H 105

3,54), giúp xác định dây acid béo có nhóm hydroxy ở 106

vị trí C-2’ và phần phytosphingosin có nhóm hydroxy 107

ở C-1, C-3, C-4. Ngoài ra, proton anomer ở δ H 4,31 108

(H-1”) tương tác với carbon ở δC 69,9 (C-1), chứng tỏ 109

đường Glc gắn vào phần phytosphingosin vị trí C-1. 110

Phổ HR-ESI-MS/MS (ion dương) cho các mảnh 111

ion m/z [M-C6H10O5+H]+ 682,6351 ứng với 112

C42H84NO5 (tính toán 682,6350), giúp xác định 1 113

cómột đơn vị đường 6 carbon C6H12O6. hổ HR-ESI- 114

MS/MS (ion dương) (Hình 2A) cho thấy các phân 115

mảnh ion m/z [M-C6H11O5+H-C18H34O3+H]+ 116

384,3853 ứng với C24H50 O2 (tính toán 384,3842), 117

m/z [M-C6H10O5+H-C24H47O2-H2O+H]+ 118

298,2741 ứng với C18H36 O2 (tính toán 298,2746), 119

giúp xác định phần acid béo no 24 carbon và suy ra 120

phần phytosphingosin 18 carbon, mang một nối đôi. 121

Ngoài ra, hổ HR-ESI-MS/MS (ion dương) (Hình 2A) 122

còn có các phân mảnh ion m/z [C8H14+Na]+ 123

133,0998 ứng với C8H14Na(tính toán 133,0993),m/z 124

[C7H14+Na]+ 121,1027 ứng với C7H14 Na(tính toán 125

121,0993), đặc trưng cho việc cắt nối ở vị trí β của nối 126

đôi trong chuyển vị McLafferty 7,10, đã giúp xác định 127

vị trí của nối đôi ở C-9 và C-10. Mặt khác, dựa vào 128

độ dich chuyển hoá học của proton H-2 (δ H 4,28), 129

và của các carbon C-1 (69,9), C-2 (51,7), C-3 (75,6), 130

C-4 (73,0), C-1’ (177,1), và C-2’ (73,0) đã xác định 131

cấu hình của hợp chất 1 là 2S,3S,4R,2’R 9,11,12. Từ 132

các dữ liệu phổ HR-ESI-MS, HR-ESI-MS/MS, NMR 133

và so sánh với tài liệu 6–13, cấu trúc của hợp chất 1 134

được xác định là 1-O-β -D-glucopyranosyl-(2S,3S,4R 135

,9Z)-2-[(2’R)-2’-hydroxytetracosanoylamino]- 136

octadec-9-en-1,3,4-triol. 137

Hợp chất 2 có dạng bột màu trắng, tan tốt trong 138

methanol. Phổ HR-ESI-MS (ion âm) cho mũi ion 139

phân tử giả với m/z [M-H]− 730,5438 ứng với 140

C40H76NO10 (tính toán 730,5469) phổ HR-ESI-MS 141

(ion dương) cho mũi ion phân tử giả m/z [M+H]+ 142

732.5626 ứng với C40H78NO10 (tính toán 732,5626), 143

m/z [M+Na]+ 754,5449 ứng với C40H77NO10Na 144
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Hình 1: Các tương tác HMBC, COSY chính của 1 (1A) và 2 (1B)

Hình 2: Các phân mảnh ion chính của 1 (2A) và 2 (2B)

(tính toán 754,5445), giúp xác định CTPT của hợp145

chất 2 là C40H77NO10.146

Phổ 1H-NMR (600 MHz, CD3OD, d ppm, J Hz) và147

13C-NMR (150 MHz, CD3OD, d ppm) (Bảng 1) của148

2 cho các tín hiệu của một phytosphingolipid tương149

tự như hợp chất 1, tuy nhiên hai carbon olefine ở150

δC 131,4 (C-9), 131,5 (C-10), hai carbon methylene151

ở δC 33,8 (C-8), 33,7 (C-11) bị dịch chuyển về phía152

trường thấp hơn so với hai carbon olefine ở δC 131,0153

(C-9), 130,8 (C-10), hai carbon methylene ở δC 28,4154

(C-8), 28,3 (C-11) ở hợp chất 1, giúp xác định phần155

dây acid béo của 2mang nối đôi có cấu hình E 6,9. Phổ156

HMBC của hợp chất 2 (Hình 1B) cho thấy các tương 157

tác giữa proton oxymethine ở δ H 4,04 (1H, dd, J = 7,8, 158

4,2 Hz, H-2’) với carbon carbonyl ở δC 177,1 (C-1’), 159

proton oxymethylene ở δ H 4,08 (1H, dd, J = 10,2, 6,6 160

Hz, H-1a), 3,83 (1H, dd, J = 10,2, 4,2 Hz, H-1b) với ba 161

carbon ở δC 70,0 (C-1), 51,6 (C-2), 75,5 (C-3); pro- 162

ton oxymethine ở δ H 3,64 (1H, dd, J = 6,0, 6,0 Hz, 163

H-3) với ba carbon ở δC 70,0 (C-1), 51,6 (C-2), 73,0 164

(C-4), giúp xác định dây acid béo có nhóm hydroxy ở 165

vị trí C-2’ và phần phytosphingosin có nhóm hydroxy 166

ở C-1, C-3, C-4, tương tự hợp chất 1. Ngoài ra, pro- 167

ton anomer ở δ H 4,31 (H-1”) tương tác với carbon ở 168

3
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δC 70,0 (C-1), chứng tỏ đường Glc gắn vào phần phy-169

tosphingosin vị trí C-1, tương tự hợp chất 1.170

Phổ HR-ESI-MS/MS (ion dương) của 2 (Hình 2B)171

cho các mảnh ion m/z [M-C6H10O5+H]+ 570,5081172

ứng với C34H68NO5 (tính toán 570,5098), m/z [M-173

C6H12O6+H]+ 552,4959 ứng với C34H66NO4 (tính174

toán 552,4992), giúp xác định 2 có một đơn vị175

đường sáu carbon C6H12O6. Ngoài ra, phổ HR-ESI-176

MS/MS (ion dương) cho thấy phânmảnh giả ion quan177

trọng m/z [C18H37 O3-H2O+H]+ 298,2699 ứng với178

C18H36 O2 (tính toán 298,2746), giúp xác định phần179

acid béo no 16 carbon và suy ra phần phytosphingosin180

18 carbon, mang một nối đôi. Thêm nữa, hổ HR-181

ESI-MS/MS (ion dương) của hợp chất 2 còn có các182

phân mảnh ion m/z [C8H14+Na]+ 133,0981 ứng với183

C8H14Na(tính toán 133,0993), m/z [C7H14+Na]+184

121,0919 ứng với C7H14Na(tính toán 121,0993), đặc185

trưng cho việc cắt ở vị trí β của nối đôi trong chuyển186

vị McLafferty [7-10], đã giúp xác định vị trí của nối187

đôi ở C-9 và C-10, tương tự 1. Mặc khác, dựa vào188

δ H của H-2 (4,27), δC của C-1 (70,0), C-2 (51,6),189

C-3 (75,5), C-4 (73,0), C-1’ (177,1), C-2’ (73,0) đã190

xác định cấu hình của hợp chất 2 là 2S,3S,4R,2’R,191

tương tự hợp chất 19,11,12. Từ các dữ liệu phổ HR-192

ESI-MS, HR-ESI-MS/MS, NMR và so sánh với tài193

liệu6–13, cấu trúc của hợp chất 2 được xác định là 1-194

O-β -D-glucopyranosyl-(2S,3S,4R ,9E)-2-[(2’ R)-2’-195

hydroxyhexadecanoylamino]-octadec -9-en -1,3,4-196

triol.197

Hợp chất 3 dạng bột, màu vàng tan tốt trong198

methanol. Phổ HR-ESI-MS (ion âm) cho mũi ion199

phân tử giả với m/z [M-H]− 285,0398 (C15H9O6,200

tính toán 285,0399), giúp xác địnhCTPT của hợp chất201

3 là C15H10O6. Phổ 1H-NMR (600MHz, DMSO-d6,202

d ppm) của hợp chất 3 (Bảng 2) cho các tín hiệu pro-203

ton của nhóm hydroxyl kiềm nối ở δ H 12,46 (1H, s,204

OH-5), hai protonmethine vòng thơm ghép cặpmeta205

với nhau ở δ H 6,19 (1H, d, J = 2,4 Hz, H-6), 6,44 (1H,206

d, J = 1,8 Hz, H-8), bốn proton methine vòng thơm207

ghép cặp ortho với nhau ở δ H 8,03 (2H, d, J = 9,0208

Hz, H-2’, H-6’), 6,92 (2H, d, J = 8,4 Hz, H-3’, H-5’).209

Phổ 13C-NMR (150MHz, DMSO-d6, d ppm) kết hợp210

với HSQC cho thấy hợp chất 3 (Bảng 2) có 15 car-211

bon gồm một carbon carbonyl ở δC 175,9 (C-4), sáu212

carbon vòng thơm kề oxy, hai carbon bậc bốn vòng213

thơm, sáu carbon methine vòng thơm, chứng tỏ hợp214

chất 3 là 5-hydroxyflavone mang thêm ba nhóm hy-215

droxyl. PhổHMBC của hợp chất 3 cho thấy các tương216

tác giữa proton hydroxyl kiềm nối ở δ H 12,46 (OH-5)217

với một carbon vòng thơm kề oxy ở δC 160,7 (C-5),218

giữa hai roton methine vòng thơm ở δ H 6,19 (H-6),219

6,44 (H-8) với carbon vòng thơm kề oxy ở δC 163,9220

(C-7), giữa các proton methine vòng thơm ở δ H 8,03221

(H-2’, H-6’), 6,92 (H-3’, H-5’) với carbon vòng thơm 222

kề oxy ở δC159,2 (C-4’), giúp xác định ba nhóm hy- 223

droxyl lần lượt gắn vào khung sườn flavone ở vị trí C- 224

5, C-7, C-4’. Từ đó xác định carbon vòng thơm kề oxy 225

còn lại ở δC135,7 (C-3). Từ các dữ liệu phổ HR-ESI- 226

MS, NMR và so sánh với tài liệu 14, cấu trúc của hợp 227

chất 3 được xác định là 3,5,7,4’-tetrahydroxyflavone 228

(kaempferol). 229

Hợp chất 4 dạng bột, màu vàng, tan tốt trong 230

methanol. Phổ HR-ESI-MS (ion âm) cho mũi 231

ion phân tử giả với m/z [M-H]− 301,0341 232

(C15H9O7, tính toán 301,0348), giúp xác định 233

CTPT của hợp chất 4 là C15H10O7. Phổ 1H-NMR 234

(600 MHz, CD3OD, d ppm) của hợp chất 4 (Bảng 2) 235

cho các tín hiệu của proton methine vòng thơm ở δ H 236

7,65 (1H, d d, J = 9,0, 2,4 Hz, H-6’) lần lượt ghép cặp 237

ortho và meta với hai proton methine vòng thơm ở 238

δ H 6,90 (1H, d, J = 9,0 Hz, H-5’), 7,75 (1H, d, J = 1,8 239

Hz, H-2’), hai proton methine vòng thơm ghép cặp 240

meta với nhau ở δ H 6,41 (1H, d, J = 1,8 Hz, H-8), 6,20 241

(1H, d, J = 2,4 Hz, H-6). Phổ 13C-NMR (150 MHz, 242

CD3OD, d ppm) kết hợp với phổ HSQC của hợp 243

chất 4 (Bảng 2) cho thấy tín hiệu của 15 carbon gồm 244

một carbon carbonyl ở δC 177,4 (C-4), bảy carbon 245

vòng thơmmang oxy, hai carbon bậc bốn vòng thơm, 246

năm carbon methine vòng thơm, giúp nhận định 247

hợp chất 4 là 5-hydroxyflavone tương tự như hợp 248

chất 3 nhưng mang thêm một nhóm hydroxyl so với 249

hợp chất 3. Phổ HMBC của hợp chất 4 cho thấy 250

các tương tác giữa hai proton ở δ H 6,41 (H-8), 6,20 251

(H-6) với carbon vòng thơm kề oxy ở δC 165,6 (C-7), 252

giữa proton ở δ H 6,20 (H-6) với carbon vòng thơm 253

kề oxy ở δC 162,5 (C-5), giữa hai proton ở δ H 6,90 254

(H-5’), 7,75 (H-2’) với hai carbon vòng thơm kề oxy 255

ở δC 146,2 (C-3’), 148,8 (C-4’), giúp xác định bốn 256

nhóm hydroxyl lần lượt gắn vào khung sườn flavone 257

ở vị trí C-5, C-7, C-3’, C-4’. Từ đó xác định carbon 258

vòng thơm kề oxy còn lại ở δC137,2 (C-3). Từ các dữ 259

liệu phổ HR-ESI-MS, NMR và so sánh với tài liệu 15, 260

cấu trúc của hợp chất 4 được xác định là 3,5,7,3’ ,4’ 261

-pentahydroxyflavone (quercetin). 262

Hợp chất 5 dạng bột, màu vàng, tan trong methanol. 263

Phổ HR-ESI-MS (ion âm) cho mũi ion phân tử giả 264

với m/z [M-H]− 447,0925 (C21H19O11, tính toán 265

447,0927), giúp xác định CTPT của hợp chất 5 là 266

C21H20O11. Phổ 1H-NMR (600 MHz, CD3OD, d 267

ppm) của hợp chất 5 (Bảng 2) cho các tín hiệu của 268

khung sườn kaempferol tương tự như hợp chất 3 với 269

hai proton methine vòng thơm ghép cặp meta với 270

nhau ở δ H 6,23 (1H, d, J = 2,4 Hz, H-6), 6,43 (1H, 271

d, J = 2,4 Hz, H-8), bốn proton methine vòng thơm 272

ghép cặp ortho với nhau ở δ H 8,07 (2H, d, J = 9,0 Hz, 273

H-2’, H-6’), 6,91 (2H, d, J = 9,0 Hz, H-3’, H-5’). Ngoài 274

4
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Bảng 1: Dữ liệu phổ 13C, 1H-NMR của 1, 2 đo trong CD3OD

No. 1 No. 2

d ppm δ ppm (số H, dạng mũi, J = Hz) d ppm δ ppm (số H, dạng mũi, J = Hz)

1 69,9 4,07 (1H, dd, 10,8, 6,6) 1 70,0 4,08 (1H, dd, 10,2, 6,6)

3,84 (1H, dd, 10,8, 4,2) 3,83 (1H, dd, 10,2, 4,2)

2 51,7 4,28 (1H, ddd, 6,0, 6,0, 3,6) 2 51,6 4,27 (1H, ddd, 6,6, 6,0, 4,2)

3 75,6 3,62 (1H, dd, 6,0, 6,0) 3 75,5 3,64 (1H, dd, 6,0, 6,0)

4 73,0 3,54 (1H, td, 6,6, 2,4) 4 73,0 3,54 (1H, td, 6,6, 2,4)

5 33,0 1,68-1,72 (1H, m) 5 32,7 1,65-1,71 (1H, m)

1,41-1,46 (1H, m) 1,41-1,44 (1H, m)

6 30,3 1,31 (brs) 6 30,3 1,31 (brs)

7 27,3 1,57-1,64 (1H, m) 7 27,3 1,60-1,65 (1H, m)

1,40-1,44 (1H, m) 1,41-1,44 (1H, m)

8 28,4 2,06 (2H, m) 8 33,8 1,99 (2H, m)

9 130,8 5,39 (1H, m) 9 131,4 5,39 (1H, m)

10 131,0 5,39 (1H, m) 10 131,5 5,39 (1H, m)

11 28,3 2,06 (2H, m) 11 33,7 1,99 (2H, m)

12 27,3 1,61-1,64 (1H, m) 12 27,3 1,60-1,65 (1H, m)

1,41-1,46 (1H, m) 1,41-1,44 (1H, m)

13→15 30,5-
30,9

1,31 (brs) 13→15 30,3-30,9 1,31 (brs)

16 33,1 16 33,0

17 23,7 17 23,7

18 14,5 0,92 (3H, t, 7,2) 18 14,4 0,92 (3H, t, 7,2)

1’ 177,1 1’ 177,1

2’ 73,0 4,04 (1H, dd, 7,8, 4,2) 2’ 73,0 4,04 (1H, dd, 7,8, 4,2)

3’ 35,7 1,76-1,80 (1H, m) 3’ 35,7 1,75-1,78 (1H, m)

1,61-1,64 (1H, m) 1,60-1,65 (1H, m)

4’ 26,1 1,41-1,46 (1H, m) 4’ 26,1 1,41-1,44 (1H, m)

5’→21’ 30,5-
30,9

1,31 (brs) 5’→13’ 30,3-30,9 1,31 (brs)

22’ 33,1 14’ 33,1

23’ 23,7 15’ 23,7

24’ 14,4 0,92 (3H, t, 7,2) 16’ 14,4 0,92 (3H, t, 7,2)

1” 104,7 4,31 (1H, d, 7,8) 1” 104,6 4,31 (1H, d, 7,8)

2” 75,0 3,20 (1H, dd, 9,0, 7,8) 2” 75,0 3,20 (1H, dd, 9,0, 7,8)

3” 77,9 3,38 (1H, dd, 9,0, 9,0) 3” 77,8 3,39 (1H, dd, 9,0, 9,0)

4” 71,6 3,28-3,31 (1H, m) 4” 71,6 3,30-3,31 (1H, m)

5” 78,0 3,28-3,31 (1H, m) 5” 78,0 3,30-3,31 (1H, m)

6” 62,7 3,89 (1H, brd, 10,8) 6” 62,6 3,89 (1H, dd, 12,0, 1,2)

3,69 (1H, dd, 12,0, 4,8) 3,70 (1H, dd, 12,0, 4,8) 5
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Bảng 2: Dữ liệu phổ 13C, 1H-NMR của 3 đo trong DMSO-d6 và 4, 5 đo trong CD3OD=d4

No. 3 4 5

dH dC dH dC dH dC

2 146,9 148,0 158,6

3 135,7 137,2 135,4

4 175,9 177,4 179,4

5 160,7 162,5 163,0

6 6,19 (1H, d, 2,4) 98,2 6,20 (1H, d,
2,4)

99,3 6,23 (1H, d, J = 2,4) 100,2

7 163,9 165,6 166,9

8 6,44 (1H, d, 1,8) 93,5 6,41 (1H, d,
1,8)

94,4 6,43 (1H, d, J = 2,4) 95,1

9 156,2 158,3 158,9

10 103,1 104,5 105,5

1’ 121,7 124,2 122,8

2’ 8,03 (2H, d, 9,0) 129,5 7,75 (1H, d,
1,8)

116,0 8,07 (2H, d, J = 9,0) 132,3

3’ 6,92 (2H, d, 8,4) 115,5 146,2 6,91 (2H, d, J = 9,0) 116,0

4’ 159,2 148,8 161,5

5’ 6,92 (2H, d, 8,4) 115,5 6,90 (1H, d,
9,0)

116,2 6,91 (2H, d, J = 9,0) 116,0

6’ 8,03 (2H, d, 9,0) 129,5 7,65 (1H, dd,
9,0, 2,4)

121,7 8,07 (2H, d, J = 9,0) 132,3

OH-5 12,46 (1H, s) 57,9

1” 50,6 5,27 (1H, d, J = 7,2) 104,2

2” 48,4 3,46 (1H, dd, J = 9,6,
7,2)

75,7

3” 151,8 3,43 (1H, dd, J = 9,0,
8,4)

78,0

4” 31,4 3,33 (1H, overlap) 71,3

5” 37,5 3,21-3,23 (1H, m) 78.4

6” 29,3 3,71 (1H, dd, J =
12,0, 2,4)
3,54 (1H, dd, J =
12,0, 5,4)

62,6

6
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Hình 3: Cấu trúc các hợp chất được phân lập từ lá cây Chân chim bầu dục

ra, còn cómột proton anomer ở δ H 5,27 (1H, d, J = 7,2275

Hz, H-1”), bốn proton oxymethine ở δ H 3,46 (1H, dd,276

J = 9,6, 7,2 Hz, H-2”), 3,43 (1H, dd, J = 9,0, 8,4 Hz, H-277

3”), 3,33 (1H, overlap, H-4’), 3,21-3,23 (1H,m, H-5”),278

hai proton oxymethylene ở δ H 3,71 (1H, dd, J = 12,0,279

2,4 Hz, H-6”a), 3,54 (1H, dd, J = 12,0, 5,4 Hz, H-6”).280

Phổ 13C-NMR (150 MHz, CD3OD, d ppm) kết hợp281

với HSQC cho thấy hợp chất 5 (Bảng 2) có 21 carbon282

trong đó 15 carbon gồm một carbon carbonyl ở δC283

179,6 (C-4), sáu carbon vòng thơm kề oxy, hai carbon284

bậc bốn vòng thơm, sáu carbon methine vòng thơm,285

chứng tỏ hợp chất 5 có phần aglycon là kaempferol,286

còn lại sáu carbon gồmmột carbon anomer ở δC 104,1287

(C-1”) tương quan với proton anomer ở δ H 5,27 (1H,288

d, J = 7,2 Hz, H-1”), bốn carbon oxymethine ở δC289

71,4-78,4 (C-2”àC-5”), một carbon oxymethylene ở290

δC 62,7 (C-6”), giúp xác định hợp chất 5 có phần291

đường là đơn vị đường O- -D-glucopyranose (Glc).292

PhổHMBCcủa hợp chất 5 cho thấy các tương tác giữa293

hai roton methine vòng thơm ở δ H 6,23 (H-6), 6,43294

(H-8) với carbon vòng thơm kề oxy ở δC 166,1 (C-7),295

giữa các proton methine vòng thơm ở δ H 8,07 (H-2’,296

H-6’), 6,91 (H-3’, H-5’) với carbon vòng thơmkề oxy ở297

δC161,6 (C-4’), giúp xác định lại các vị trí quan trọng298

của khung sườn. Ngoài ra, còn thấy proton anomer ở299

δ H 5,27 (H-1’) tương tác với carbon ở δC 135,5 (C-3).300

Từ các dữ liệu phổ HR-ESI-MS, NMR và so sánh với301

tài liệu 16, cấu trúc của hợp chất 5 được xác định là302

3-O- -D-glucopyranosylkaempferol (astragalin).303

KẾT LUẬN 304

Bằng phương pháp sắc ký cột kết hợp với sắc ký lớp 305

mỏng nhiều lần đã phân lập được hai phytosphin- 306

golipid là 1-O-β -D-glucopyranosyl-(2S,3S,4R,9Z)- 307

2-[(2’R)-2’-hydroxytetracosanoylamino] -octadec- 308

9-en-1,3,4-triol (1), 1-O-β -D-glucopyranosyl- 309

(2S,3S,4R,9E)-2-[(2’R)-2’-hydroxyhexadeca 310

noylamino]-octadec-9-en-1,3,4-triol (2) và ba 311

flavonoid là kaempferol (3), quercetin (4), astragalin 312

(5) (Hình 3) từ cao ethyl acetate chiết từ lá cây 313

Chân chim bầu dục. Cấu trúc hóa học của các hợp 314

chất này được xác định dựa vào phổ HR-ESI-MS, 315

HR-ESI-MS/MS, NMR kết hợp so sánh tài liệu tham 316

khảo. Đây là lần đầu tiên tất cả các hợp chất được 317

công bố từ cây Chân chim bầu dục. Đây là lần đầu 318

tiên các hợp chất (1, 2) được phân lập từ chi Chân 319

chim (Schefflera) . 320

LỜI CẢMƠN 321

Nghiên cứu được tài trợ bởi đề tài cấp Bộ Giáo dục và 322

Đào tạo trong khuôn khổ Đề tài mã số B2023-TKG- 323

03. 324

DANHMỤC VIẾT TIT 325

1H-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 1. 326

13C-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 13C. 327

H: n-hexane 328

EtOAc: Ethyl acetate 329

MeOH: Methanol 330
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W: nước ct331

s: Mũi đơn (singlet)332

d: Mũi đôi (doublet)333

m: Mũi đa (multilet)334

brs: Mũi đơn bầu rộng (broad singlet)335

dd: mũi đôi đôi (doublet of doublet )336

dds: mũi đôi đôi đôi (doublet of doublet of doublets)337

t: mũi ba (triplet)338

TD: mũi BA-đôi (triplet of doublets)339

XUNGĐỘT LỢI ÍCH340

Các tác giả cam đoan không có bất kỳ xung đột lợi ích341

nào trong bài nghiên cứu này.342

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ343

Ngô Trọng Nghĩa thumẫu nguyên liệu, phân lập, tinh344

chế các hợp chất, xử lý dữ liệu phổ, viết bản thảo.345

LêHoàngVân, ĐặngThịHồngNgọc, LýHoàngDiễm,346

Nguyễn Thị Kim Phụng, Huỳnh Kim Yến phân lập,347

tinh chế các hợp chất.348

Đặng Văn Sơn thu thập và định danh khoa học mẫu349

nguyên liệu.350

Nguyễn Tấn Phát xác định cấu trúc các hợp chất,351

chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo.352
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ABSTRACT
Schefflera elliptica belonging totheAraliaceae family, is a shrub or small tree widely grown in
many places in Vietnam. This plant is used in traditional Vietnamese medicine for the treat-
ment of pain in tendons and bones, rheumatism, cancer, and to stimulate digestion. To
the best of our knowledge, the phytochemical compositions and biological activities of this
specieshave not been investigated. This is the first time a chemical investigation of . ellip-
tica has been conducted. This study contributes to the acknowledgment of the phytochemi-
cal profile and provides a foundation for further biological investigations. The leaves of S. el-
liptica were dried, powdered, and extracted in ethanol 96o at room temperature to provide
the crude extract. The crude extract was then subjected to liquid-liquid separation with -
hexane and EtOAc, to obtain the -hexane, ethyl acetate extracts. From the ethyl acetate extract
of the leaves of . elliptica, two phytosphingolipids, 1-O-β -D-glucopyranosyl-(2S,3S,4R,9Z)-2-
[(2¢R)-2¢-hydroxytetracosanoylamino]-octadec-9-en-1,3,4-triol (1), and 1-O-β -D-glucopyranosyl-
(2S,3S,4R,9E)-2-[(2'R)-2'-hydroxyhexadecanoylamino]-octadec-9-en-1,3,4-triol (2), along with three
flavonoids, kaempferol (3), quercetin (4), and astragalin (5) were isolated by various chromato-
graphic column techniques over normal-phase and/or reverse-phase silica gel, and confirmed by
thin layer chromatography. The chemical structures of all separated substances were clearly elu-
cidated using High Resolution Mass spectrometry with the ElectroSpray Ionization source, such
as HR-ESI-MS, and HR-ESI-MS/MS techniques, Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy 1D & 2D
NMR data, and further comparison to those database of the published literatures. For the first time,
all purified compounds were identified from this species, and compounds (1, 2) were determined
to be from the Schefflera genus.
Key words: Schefflera elliptica, Araliaceae, phytosphingolipid, flavonoid
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